
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KẾT QUẢ TUYỂN SINH THEO NGÀNH ĐỢT 1 

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (Tạm thời, tính đến 17h ngày 15/8/2015) 

       

       

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Chỉ tiêu công bố 

Điểm trúng tuyển 

theo ngành tạm thời 

Tính đên 17h Ngày 

15/8/2015 

Ghi chú 

1 D310101A Kinh tế A00, A01 150 17.75   

2 D310101B Kinh tế C01, D01 50 18.25   

3 D310106A Kinh tế quốc tế A00, A01 75 16.5   

4 D310106B Kinh tế quốc tế D01, D07 25 16.5   

5 D310205A Quản lý nhà nước A00, A01 40 18.25   

6 D310205B Quản lý nhà nước D01, C02 10 17   

7 D340101A Quản trị kinh doanh A00, A01 40 18   

8 D340101B Quản trị kinh doanh D01, D07 10 16.5   

9 D340201A Tài chính - Ngân hàng A00, A01 75 16.75   

10 D340201B Tài chính - Ngân hàng D01, C02 25 17.5   

       GHI CHÚ: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TẠM THỜI CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO CHO THÍ SINH 

   


